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BÁO BÀI KHỐI 4 - THÁNG 8, 9 

ĐOÀN KẾT 

(18/9/2025 - 26/9/2025) 

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9 TỪ NGÀY 1/9 – 2/9 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

1 18/08 - 22/08 

Tập đọc: Những ngày hè tươi đẹp (Tiết 1) 
Tập đọc: Những ngày hè tươi đẹp (Tiết 2) 
Luyện từ và câu: Danh từ 
Viết sáng tạo: Nhận diện bài văn kể chuyện 
Tập đọc: Đóa hoa đồng thoại 
Nói và nghe: Trao đổi về việc xây dựng tủ sách của lớp 
em 
Viết sáng tạo: Lập dàn ý cho bài văn kể chuyện 
Viết sáng tạo: Sắp xếp - Bố cục 

2 25/8 – 05/9 

Tập đọc Gieo ngày mới 
Tập đọc Sinh hoạt quy định tham gia câu lạc bộ đọc 
sách 
Luyện từ và câu Danh từ chung, danh từ riêng 
Viết sáng tạo Viết đoạn văn mở bài và đoạn kết bài cho 
bài văn kể chuyện 
Tập đọc Lên nương 
Luyện từ và câu Luyện tập về danh từ 
Viết sáng tạo Viết bài văn kể chuyện 
Viết sáng tạo Sắp xếp - Bố cục 

3 08/9 – 12/09 

Tập đọc Cô bé ấy đã lớn (Tiết 2) 
Tập đọc Cô bé ấy đã lớn (Tiết 2) 
Luyện từ và câu Động từ 
Viết sáng tạo Tìm ý và viết đoạn văn cho bài văn kể 
chuyện 
Tập đọc Người thiếu niên anh hùng 
Nói và nghe Kể về một hoạt động đền ơn đáp nghĩa hoặc 
một hoạt động thiện nguyện 
Viết sáng tạo Trả bài văn kể chuyện 
Viết sáng tạo Ôn chính tả 

4 15/09 -19/09 

Tập đọc Sắc màu 
Tập đọc Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm: Tuổi 
nhỏ làm việc nhỏ 
Luyện từ và câu Luyện tập về động từ 
Viết sáng tạo Viết bài văn kể chuyện 
Tập đọc Mùa thu 
Luyện từ và câu MRVT Đoàn kết 
Viết sáng tạo Trả bài văn kể chuyện 
Viết sáng tạo Nhận diện bài văn thuật lại một sự việc 
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5 22/09 – 26/09 

Tập đọc Về thăm bà (Tiết 1) 
Tập đọc Về thăm bà (Tiết 2) 
Luyện từ và câu Luyện tập về động từ 
Viết sáng tạo Lập dàn ý cho bài văn thuật lại một sự việc 
Tập đọc Ca dao về tình yêu thương 
Nói và nghe Kể về một việc làm thể hiện tình cảm của 
em với người thân 
Viết sáng tạo Luyện tập thao tác liên tưởng 
Viết sáng tạo Sơ đồ liên tưởng 

TOÁN 

1 18/08 - 22/08 

Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000 (Tiết 1) 
Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000 (Tiết 2) 
Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000 (Tiết 3) 
Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ (Tiết 1) 
Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ (Tiết 2) 

2 25/8 – 05/9 

Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ (Tiết 3) 
Bài 3: Ôn tập phép nhân, phép chia (Tiết 1) 
Bài 3: Ôn tập phép nhân, phép chia (Tiết 2) 
Bài 3: Ôn tập phép nhân, phép chia (Tiết 3) 
Bài 4: Số chẵn, số lẻ (Tiết 1) 

3 08/9 – 12/09 

Bài 4: Số chẵn, số lẻ (Tiết 2) 
Bài 5: Em làm được những gì? (Tiết 1) 
Bài 5: Em làm được những gì? (Tiết 2) 
Bài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (Tiết 1) 
Bài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (Tiết 2) 

4 15/09 -19/09 

Bài 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) 
(Tiết 1) 
Bài 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) 
(Tiết 2) 
Bài 8: Bài toán giải bằng ba bước tính (Tiết 1) 
Bài 8: Bài toán giải bằng ba bước tính (Tiết 2) 
Bài 9: Ôn tập biểu thức số 

5 22/09 – 26/09 

Bài 10: Biểu thức có chứa chữ (Tiết 1)  
Bài 10: Biểu thức có chứa chữ (Tiết 2)  
Bài 11: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo)  
Bài 12: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo)  
Bài 13: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép 
cộng (Tiết 1) 

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

1 18/08 - 22/08 Bài 23. Thiên nhiên vùng Nam Bộ 
2 25/8 – 05/9 Bài 24. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ 

3 08/9 – 12/09 
Bài 25. Một số nét văn hoá và truyền thống cách mạng ở 
vùng Nam Bộ 

4 15/09 -19/09 Ôn tập chủ đề 4: Nam Bộ 
5 22/09 – 26/09 Bài 26: Thành phố Hồ Chí Minh 

KHOA HỌC 

1 18/08 - 22/08 Bài 1: Một số tính chất và vai trò của nước 
2 25/8 – 05/9 Bài 2: Sự chuyển thể của nước 
3 08/9 – 12/09 Bài 3: Ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước 
4 15/09 -19/09 Bài 4: Thành phần và tính chất của không khí 
5 22/09 – 26/09 Bài 5: Gió, bão 
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TIẾNG ANH 
(ESL) 

1 18/08 - 22/08 

Beehive  
Unit Starters  
- Lesson: Let's cook!  
(Student Book - page 5; Workbook - page 3) 
Unit 1: The world of animals 
- Lesson 1: Words  
- Lesson 2: Grammar (Student Book - pages 5-9; 
Workbook - pages 3, 4,6) 
Phonics-smart 
Unit 2: Family and friends 
- Lesson 2 + Phonics (Student's Book - pages 16, 17, 20) 

2 25/8 – 05/9 

Beehive  
Unit 1: The world of animals 
- Review Lessons 1,2,3 & 5 
- Lesson 3, 4 & 5 
(Student Book - pages 10-15; Workbook - pages 5,7-11) 
Phonics-smart 
Unit 2: I have got a doll. 
- Lesson 2 + Phonics  
(Student's Book - pages 26, 27 & 30) 

3 08/9 – 12/09 

Online Practice 
Beehive  
Unit 1: The world of animals 
- Lessons 5 & 6  
- Project & Review 
(Student Book - pages 16, 17; Workbook - pages 12-13) 
Cambridge YLE 
Test 1 
- Speaking - Part 1,2 (Flyers 1 - pages 60-63) 

4 15/09 -19/09 

Beehive  
Unit 2: Fun at home 
- Lessons 1, 2 & 3 
- Review Unit 1 
(Student Book - pages 18-23; Workbook - pages 14-18) 
Phonics-smart 
Unit 3: School activities 
- Lessons 3 + Phonics (Student's Book - pages 36-38) 

5 22/09 – 26/09 

Beehive  
Unit 2: Fun at home 
- Review Lessons 1, 2 & 3 
(Student Book - pages 24-27; Workbook - pages 17-19, 
20-21) 
Cambridge YLE 
Test 1 
- Speaking - Part 3,4 (Flyers 1 - pages 64) 
Maths & Science 
Addition and Subtraction 

GIÁO DỤC CẢM XÚC  
1 18/08 - 22/08 

Giới thiệu chương 1: Trở thành phiên bản tốt nhất của 
chính mình 

2 25/8 – 05/9 Thám tử cảm xúc 
3 08/9 – 12/09 Tự trò chuyện với bản thân 
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4 15/09 -19/09 Bật bong bóng suy nghĩ 
5 22/09 – 26/09 Nhận biết và điều chỉnh cảm xúc 

TIN HỌC VÀ  

CÔNG NGHỆ 

1 18/08 - 22/08 Làm quen, giới thiệu môn học 

2 25/8 – 05/9 
Tin học: Các thuật ngữ liên quan đến công nghệ 
Thiết bị nhập và thiết bị xuất 

3 08/9 – 12/09 Công nghệ: Hộp bút đa tầng 

4 15/09 -19/09 
Tin học: Kết nối giữa các thiết bị 
Ánh sáng xanh và công thái học 

5 22/09 – 26/09 Công nghệ: Lồng đèn kéo quân 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

1 18/08 - 22/08 

Nội quy, nguyên tắc môn học Chia sẻ - gắn kết 
- Nội quy lớp học  
- Chánh kiến bộ môn 
- Hình thức kỉ luật  
- Tư thế chào 

2 25/8 – 05/9 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tư thế nghỉ nghiêm 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng 
- Điểm số báo cáo 
- Tư thế ngồi xuống - ngồi tha lỏng, đứng theo hiệu lệnh 
- Game: tập hợp nhanh 

3 08/9 – 12/09 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng 
- Điểm số báo cáo 
- Dàn hàng, dồn hàng 
- Game: chuyền bóng tiếp sức 

4 15/09 -19/09 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Quay trái, phải, đằng sau 
- Tiến lùi, sáng trái phải 
- Game: nhảy đúng nhảy nhanh 

5 22/09 – 26/09 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Giậm chân tại chỗ - đi đều - đứng lại 
- Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai vòng tròn 
và ngược lại 
- Chuyển đổi đội hình dọc, hàng ngang thành 1 vòng tròn 
- Game: Bật cao rút gối vượt chướng ngại vật 

BƠI LẶN 

1 18/08 - 22/08 Quy tắc lớp học và nội quy hồ bơi 
2 25/8 – 05/9 Đánh giá năng lực học sinh đầu năm 

3 08/9 – 12/09 
Ôn tập kỹ thuật trườn sấp 
Kỹ thuật nín thở 

4 15/09 -19/09 
Ôn tập kỹ thuật trườn sấp 
Kỹ thuật nín thở 

5 22/09 – 26/09 
Hoàn thiện cự ly trườn sấp 
Nín thở 

SINH TỒN 

1 18/08 - 22/08 Ôn tập các kiến thức quan trọng ở lớp 3 
2 25/8 – 05/9 Vệ sinh cá nhân (Đẹp hơn trong mắt người khác) 
3 08/9 – 12/09 Giáo dục giới tính - tuổi dậy thì (*) 
4 15/09 -19/09 Nội y và những điều cần hiểu rõ ở tuổi dậy thì (*) 
5 22/09 – 26/09 Thổ lộ cảm xúc/ tình cảm tuổi dậy thì. 
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VÕ THUẬT 

1 18/08 - 22/08 

Lập pháp và giới thiệu bộ môn Võ Thuật Cổ Truyền  
- Nội quy lớp võ 
- Tổng quan VCT Việt Nam và Tuệ Đức 

2 25/8 – 05/9 

Ôn tập nội dung kiến thức lớp 3 
- Bài 27 động tác 
- Bộ trửu 
- Bộ chỉ 

3 08/9 – 12/09 

Bài Quyền số 4 : Thần Đồng Quyền (36 động tác) - Đoạn 
1 

Bài tập vận động 

4 15/09 -19/09 
Bài Quyền số 4 : Thần Đồng Quyền (36 động tác) - Đoạn 
2 Bài tập vận động 

5 22/09 – 26/09 
Ôn Tập Bài quyền số 4: Thần Đồng Quyền (Đoạn 1,2) 
 Bài tập vận động 

ÂM NHẠC 

1 18/08 - 22/08 
Ôn hát: "Quốc ca"  
Học hát: "Bay cao tiếng hát ước mơ" 

2 25/8 – 05/9 

Ôn hát: "Bay cao tiếng hát ước mơ"  
Thường thức âm nhạc: nhạc cụ nước ngoài: "Tim-pa-ni" 
Lý thuyết âm nhạc: Khoá Sol, khuông nhạc, 7 nốt nhạc 
trên khoá Sol  

3 08/9 – 12/09 

Nhạc cụ: UKULELE: Tìm hiểu cấu tạo và cách sử dụng 
nhạc cụ Ukulele 
Thực hành 5 nốt nhạc Đô, Rê, Mi, Fa, Sol ở trên đàn 
ukulele  

4 15/09 -19/09 Học hát "Bạn ơi lắng nghe" 

5 22/09 – 26/09 
Ôn hát: "Bạn ơi lắng nghe"  
Bài đọc nhạc số 1: "Nắng vàng"  

MỸ THUẬT 

1 18/08 - 22/08 Tranh xé dán giấy màu (T1,2) 
2 25/8 – 05/9 Tranh xé dán giấy màu (T3,4) 
3 08/9 – 12/09 Phong cảnh quê em (Nét vẽ bình an- than) 
4 15/09 -19/09 Tranh vẽ với các hình nối tiếp nhau (T1,2) 
5 22/09 – 26/09 Tranh vẽ với các hình nối tiếp nhau (T3,4) 

 

 

 

 

 

 

 

 


